	KHOA MÔI TRƯỜNG
Bộ môn Địa sinh thái và Công nghệ môi trường

	CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc


Hà Nội, ngày 14 tháng 12 năm 2020


BIÊN BẢN

Nhận xét báo cáo học thuật của Bộ môn kỳ I năm 2020 - 2021
· Thời gian: 8giờ 30 phút ngày 14 tháng 12 năm 2020.

· Địa điểm: tại Văn phòng Bộ môn, Phòng 608 nhà C 12 tầng.

· Thành phần tham gia: 12 đại biểu (danh sách kèm theo).
1. Chương trình làm việc của hội đồng:

· Thư ký Hội đồng tuyên bố lý do.

· Chủ nhiệm đề tài báo cáo nội dung đề tài.

2. Các thành viên Hội đồng cho ý kiến nhận xét. Hội đồng thảo luận, đánh giá và kết luận.
Nội dung đánh giá:

Báo cáo: Giới thiệu điều kiện đia chất thủy văn khu vực mỏ than Khánh Hòa và một số biện pháp thoát nước, tháo khô mỏ
Báo cáo viên: Ths. Phạm Khánh Huy
I. Nội dung kết quả báo cáo

A. Giới thiệu về mỏ than Khánh Hòa
- Vị trí;
- Lịch sử hình thành và khai thác của mỏ;
- Hiện trạng khai thác của mỏ. 
B. Đánh giá các nguy cơ gây bục nước mỏ 
- Đánh giá về điều kiện địa chất;

- Đánh giá về điều kiện khí hậu, thủy văn;
- Đánh giá về các nguy hiểm, khó khăn trong khai thác ở khu vực ráp gianh với bãi thải mỏ;

- Dự tính lượng nướ tang trữ trong moong lộ thiên cũ đã khai thác;

- Đánh giá các nguồn nước có khả năng gây bục vỡ mỏ;

+ Nước từ hệ thống khe nứt, dập vỡ kiến tạo;

+ Nước suối;

+ Nước trong moong của lộ vỉa 16.

C. Đề xuất các giải pháp phòng bục nước mỏ hầm lò
- Xây dựng lỗ khoan quan trắc áp lực nước ngầm;
- Xây dựng tường chắn nước;

- Khoan thăm dò, tháo khô nước trong lò;
- Hạn chế nước suối thấm chảy xuống tầng chứa nước chảy vào lò;

- Nâng cấp hầm, trạm bơm nước từ mức – 183 lên MBCL -87.
II. Trao đổi, thảo luận

PGS. TS. Đỗ Văn Bình: 

· Xây tường chắn ở đâu?

· Làm thế nào để hạn chế nước suối thấm chảy xuống tầng chứa nước chảy vào lò?

Trả lời: 

· Tường chắn được xây dựng ở cửa vào lò chính sang các cửa lò phụ để bảo vệ đường lò. Cần bố trí các cửa (đóng mở thủ công để đóng khi xuất hiện dòng nước trong đường lò nhằm ngăn cản làm giảm tốc độ của dòng chảy). Đối với mỏ than Khánh Hòa, tường chắn nước cần xây dựng ở 2 mức là –51 và –87.

· Để hạn chế nước suối thấm chảy xuống tầng chứa nước chảy vào lò cần tiến hành nắn dòng chảy suối sang hướng khác trước khi thực hiện khai thác.

ThS. Đỗ Thị Hải:

· Mỏ than Khánh Hòa có nhiều tầng chứa nước vậy phải làm thế nào để hạn chế nước từ các chứa này xâm nhập vào lò?

· Hiện tượng bùng nền trong mỏ xảy ra do nguyên nhân nào và giải pháp khắc phục hiện tượng này?

Trả lời: 

· Tháo khô lượng nước tang trữ trong khu vực khai thác, moong khai thác của lộ vỉa cũ. Trước khi khai thác xuống các tầng tiếp theo cần tiến hành thăm dò các tầng chứa nước bên dưới và bố trí các trạm bơm ở các tầng chứa nước để tháo khô nước. Ví dụ ở mỏ than Khánh Hòa hiện đang khai thác ở -183 m nhưng đã đặt trạm bơm thoát nước đến độ sâu – 187 m;
· Hiện tượng bùng nền xảy ra do áp lực của đất đá khi bị thấm nước từ các taafngc hứa nước bên dưới lên làm nền bị nhấp nhô. Hiện tượng này chỉ xảy ra khi có lớp sét. Để hạn chế và khắc phục tình trạng bùng nền cần tháo khô nước cả ở tầng trên và tầng dưới so với cao độ khai thác.
III. Nhận xét và góp ý:

PGS. TS. Đỗ Văn Bình: 
· Trong thực tế đây là nghiên cứu cần thiết cho hoạt động khai thác mỏ, cần đánh giá tính khả thi của các giải pháp và nghiên cứu nâng cao khả năng ứng dụng trong thực tế;   

· Cần phân cấp trữ lượng khoáng sản – tài nguyên theo quy định mới;

· Tên báo cáo nên bỏ từ “giới thiệu”.

· Kết thúc: 9h50 ngày 14/12/2020.
	 Chủ tịch hội đồng

PGS.TS. Đỗ Văn Bình
	Thư ký

ThS. Nguyễn Mai Hoa
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Hà Nội, ngày 14 tháng 12 năm 2020


BIÊN BẢN

Nhận xét báo cáo học thuật của Bộ môn kỳ I năm 2020 - 2021
· Thời gian: 10giờ 00 phút ngày 14 tháng 12 năm 2020.

· Địa điểm: tại Văn phòng Bộ môn, Phòng 608 nhà C 12 tầng.

· Thành phần tham gia: 12 đại biểu (danh sách kèm theo).
1. Chương trình làm việc của hội đồng:

Thư ký Hội đồng tuyên bố lý do.

Chủ nhiệm đề tài báo cáo nội dung đề tài.

2. Các thành viên Hội đồng cho ý kiến nhận xét. Hội đồng thảo luận, đánh giá và kết luận.
Nội dung đánh giá:

Báo cáo: Khắc phục ô nhiễm và cải thiện môi trường tại làng nghề tái chế chì Đông Mai
Báo cáo viên: Ths. Nguyễn Mai Hoa
I. Nội dung kết quả báo cáo

A. Tổng quan về ô nhiễm chì
- Giới thiệu chung về chì: đặc tính, vai trò của chì trong cuộc sống;
- Các nguồn phơi nhiễm chì;

- Các tác động của chì đối với sức khỏe con người và môi trường;

- Hiện trạng ô nhiễm và nhiễm độc chì trên thế giới, ở Việt Nam và ở làng nghề Đông Mai, xã Chỉ Đạo, Hưng Yên.

B. Giải pháp phòng ngừa phơi nhiễm chì và xử lý, khắc phục ô nhiễm chì ở làng nghề Đông Mai, xã Chỉ Đạo, Hưng Yên
- Trách nhiệm của cơ quan chức năng trong phòng ngừa và khắc phục ô nhiễm chì ở làng nghề Đông Mai;
- Phòng ngừa nhiễm độc chì tại nơi làm việc;

- Phòng ngừa nhiễm độc chì tại gia đình;

- Phòng ngừa nhiễm độc chì cho trẻ em.

- Xử lý nhiễm độc chì trong đất ở các hộ gia đình;

- Xử lý nhiễm độc chì trong đất ở khu đất công cộng (khu cây Đa).
C. Giải độc chì
- Xét nghiệm xác định mức nhiễm độc chì;

- Điều trị nhiễm độc chì.

II. Trao đổi, thảo luận

TS. Trần Thị Thanh Thủy: 

· Hiện đã có giải pháp xử lý ô nhiễm chì trong nước tại làng nghề Đông Mai chưa? Nếu có thì giải pháp là gì?
· Nguồn cung cấp nước cho sinh hoạt của người dân làng nghề Đông Mai là nguồn nước nào? Có chịu ảnh hưởng của ô nhiễm chì không?
Trả lời: 

· Môi trường nước (nước mặt, nước ngầm) tại Đông Mai hiện đã bị ô nhiễm. Tuy nhiên, hiện làng nghề Đông Mai mới chỉ được đầu tư xử lý ô nhiễm chì trong đất tại một số hộ gia đình và khu vực công cộng. Năm 2020, bộ TNMT đang xây dựng dự án đầu tư xử lý ô nhiễm chì trong nước cho làng nghề Đông Mai nhưng hiện chưa có kinh phí.
· Do nguồn nước tại Đông Mai đã bị ô nhiễm nên từ năm 2015 xã đã được đầu tư hệ thống cấp nước sinh hoạt (nước máy) để hạn chế nguy cơ nhiễm độc chì qua đường nước uống cho người dân.

TS. Trần Thị Thu Hương:

· Tại sao không di chuyển các cơ sở làm nghề sang một khu vực tập trung để tiện cho việc đầu tư xử lý?

· Mục đích của hoạt động tuyên truyền tại làng nghề Đông Mai là để làm gì?

· Trả lời: 

· Từ năm 2017, huyện Văn Lâm đã xây dựng dự án hình thành CCN làng nghề Đông Mai để di chuyển các cơ sở làm nghề sang một khu vực tập trung tuy nhiên đến nay dự án vẫn chưa được triển khai. Nguyên nhân: (1) khó khăn trong giải phóng mặt bằng; (2) Người dân không muốn tốn chi phí khi phải chuyển ra CCN tập trung (chi phí thuê đất của 1 cơ sở trung bình là 1- 2 tỷ đồng; chi phí làm các thủ tục về môi trường: đề án BVMT, cấp phép xả thải, xử lý chất thải,…).
· Việc tuyên truyền nhằm nâng cao nhận thức của người dân làng nghề Đông Mai về các con đường phơi nhiễm chì, tác động có hại của chì đối với sức khỏe và một số biện pháp phòng ngừa phơi nhiễm chì mà người dân có thể thực hiện.
III. Nhận xét và góp ý:

PGS. TS. Đỗ Văn Bình: 

· Đây là nghiên cứu cần thiết nhằm hỗ trợ bảo vệ sức khỏe và xử lý, khắc phục ô nhiễm chì ở làng nghề Đông Mai.   

· Nghiên cứu thêm các giải pháp xử lý chì trong nước và không khí ở làng nghề.

· Kết thúc: 11h30 ngày 14/12/2020.
	 Chủ tịch hội đồng

PGS.TS. Đỗ Văn Bình
	Thư ký

TS. Trần Thị Thanh Thủy
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Hà Nội, ngày 14 tháng 12 năm 2020


BIÊN BẢN

Nhận xét báo cáo học thuật của Bộ môn kỳ I năm 2020 - 2021
· Thời gian: 14giờ 00 phút ngày 14 tháng 12 năm 2020.

· Địa điểm: tại Văn phòng Bộ môn, Phòng 608 nhà C 12 tầng.

· Thành phần tham gia: 12 đại biểu (danh sách kèm theo).
1. Chương trình làm việc của hội đồng:

· Thư ký Hội đồng tuyên bố lý do.

· Chủ nhiệm đề tài báo cáo nội dung đề tài.

2. Các thành viên Hội đồng cho ý kiến  nhận xét. Hội đồng thảo luận, đánh giá và kết luận.
Nội dung đánh giá:

Báo cáo: Đánh giá hiện trạng và đề xuất giải pháp quản lý môi trường không khí tỉnh Bắc Giang.
Báo cáo viên: TS. Trần Thị Thanh Thủy
I. Nội dung kết quả báo cáo

A. Tổng quan khu vực nghiên cứu

- Điều kiện tự nhiên, kinh tế - xã hội của tỉnh Bắc Giang;
- Sức ép của dân số, đô thị hóa, di dân lên môi trường của tỉnh Bắc Giang.
B. Hiện trạng môi trường không khí của tỉnh Bắc Giang 
- Các nguồn gây ô nhiễm không khí tại tỉnh Bắc Giang: công nghiệp, giao thông, nông nghiệp, đốt rác thải,…
- Hiện trạng ô nhiễm không khí (bụi, SO2, NO2, CO, O3, tiếng ồn) tại:

+ KCN, CCN, cơ sở sản xuất công nghiệp;

+ Khu đô thị, dân cư;

+ Làng nghề;

+ Các nút giao thông;

+ Tại các huyện, thị.

C. Giải pháp quản lý môi trường không khí của tỉnh Bắc Giang
· Cải tiến công nghệ sản xuất;
· Kiểm soát các nguồn thải khí liên vùng;

· Kiểm kê khí thải, thống kê các nguồn thải khí;

· Hạn chế đốt rác thải sinh hoạt;

· Thu phí BVMT đối với khí thải;

· Tăng cường đầu tư cho BVMT không khí → đề xuất danh sách các dự án liên quan đến BVMT không khí cho tỉnh Bắc Giang giai đoạn 2020 – 2025;

· Lắp đặt bổ sung các trạm quan trắc môi trường không khí tự động trên địa bàn tỉnh;

· Nâng cao nhận thức cộng đồng về BVMT không khí.
II. Nhận xét và góp ý:

PGS. TS. Đỗ Văn Bình: đánh giá hiện trạng môi trường là một nhiệm vụ thực tế mà các địa phương phải thực hiện định kỳ hàng năm và 5 năm theo quy định của luật BVMT nhằm cung cấp thong tin, dữ liệu về môi trường phục vụ công tác quản lý môi trường tại địa phương và là cơ sở để hoạch định các chính sách, chiến lược BVMT trong tương lai.
Kết thúc: 15h00 ngày 14/12/2020.
	 Chủ tịch hội đồng

PGS.TS. Đỗ Văn Bình
	Thư ký

ThS. Nguyễn Mai Hoa


	KHOA MÔI TRƯỜNG
Bộ môn Địa sinh thái và Công nghệ môi trường
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Hà Nội, ngày 14 tháng 12 năm 2020


BIÊN BẢN

Nhận xét báo cáo học thuật của Bộ môn kỳ I năm 2020 - 2021
· Thời gian:   15giờ 10 phút ngày 14 tháng 12 năm 2020.

· Địa điểm: tại Văn phòng Bộ môn, Phòng 608 nhà C 12 tầng.

· Thành phần tham gia: 12 đại biểu (danh sách kèm theo).
3. Chương trình làm việc của hội đồng:

· Thư ký Hội đồng tuyên bố lý do.

· Chủ nhiệm đề tài báo cáo nội dung đề tài.

4. Các thành viên Hội đồng cho ý kiến nhận xét. Hội đồng thảo luận, đánh giá và kết luận.
Nội dung đánh giá:

Báo cáo: Nghiên cứu các tác động tới môi trường của Dự án Đầu tư xây dựng khu dịch vụ, nhà ở công nhân KCN Đồng Văn IV, huyện Kim Bảng, tỉnh Hà Nam.
Báo cáo viên: ThS. Trần Thị Kim Hà
I. Nội dung kết quả báo cáo

Chương 1: Tổng quan về dự án

· Tính cấp thiết

· Điều kiện tự nhiên – kinh tế xã hội và môi trường của khu vực dự án

Chương 2: Đối tượng, nội dung và phương pháp nghiên cứu

· Đối tượng nghiên cứu

· Phạm vi nghiên cứu;

· Nội dung nghiên cứu;

· Các phương pháp áp dụng trong nghiên cứu;

Chương 3. Kết quả nghiên cứu và thảo luận

· Đánh giá, dự báo các tác động:

+ Đánh giá, dự báo các tác động trong giai đoạn chuẩn bị;

+ Đánh giá, dự báo các tác động trong giai đoạn thi công xây dựng;

+ Đánh giá, dự báo các tác động trong giai đoạn vận hành;

+ Đánh giá, dự báo các rủi ro, sự cố của dự án.

· Nhận xét về mức độ chi tiết, độ tin cậy của đánh giá

II. Trao đổi, thảo luận 
ThS. Nguyễn Mai Hoa: cơ sở để tính toán lượng nước thải phát sinh trong giai đoạn vận hành dự án?

Trả lời: lượng nước thải phát sinh trong giai đoạn vận hành dự án là nước thải sinh hoạt. Lượng nước thải phát sinh được dự báo trên cơ sở số cán bộ, công nhân phục vụ trong KCN (định mức 1 khách/1 giường) và lượng nước sử dụng..

TS. Trần Anh Quân: tác động chính của dự án trong giai đoạn chuẩn bị là gì?

Trả lời: trong giai đoạn chuẩn bị hoạt động gây tác động chính là san, đắp nền phát sinh bụi, khí thải gây ô nhiễm không khí.

TS. Trần Thị Thu Hương: làm rõ các chuyên gia được tham vấn trong quá trình lập báo cáo.

Trả lời: trong quá trình lập báo cáo đã tham vấn 2 chuyên gia: 1 chuyên gia về ĐTM và 1 chuyên gia về lĩnh vực về xây dựng.

III. Nhận xét và góp ý:
PGS. TS. Đỗ Văn Bình: đây là một đề tài có tính thực tế cao.
Kết thúc: 16h30 ngày 14/12/2020.
	 Chủ tịch hội đồng

PGS.TS. Đỗ Văn Bình
	Thư ký

ThS. Nguyễn Mai Hoa


